TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 8
Tuần 30: từ ngày 18/4 đến ngày 23/4/2022

TIẾT 1,2: CHỮA LỖI DIỄN ĐẠT 
(Lỗi lô-gic)
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=RkViKk6u13Q 
I. Lỗi diễn đạt (Lô-gic):
- Lỗi diễn đạt là lỗi sử dụng ngôn ngữ, tư duy của người nói.
- Lô-gic là trật tự chặt chẽ tất yếu giữa các hiện tượng lập luận, giữa các thành phần câu, các từ ngữ trong câu.
II. Một số lỗi diễn đạt (Lô-gic ) thường gặp:
 a. Chúng em đã giúp các bạn học sinh những vùng bị bão lụt quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng học tập khác

   ⇒ A, B không cùng loại; B không phải là từ có phạm vi nghĩa rộng hơn từ ngữ A.
   Sửa lại: 
+ Chúng em đã giúp các bạn học sinh những vùng bị bão lụt quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác.
+ Chúng em đã giúp các bạn học sinh những vùng bị bão lụt giấy bút, sách vở và nhiều đồ dùng học tập khác.
+ Chúng em đã giúp các bạn học sinh những vùng bị bão lụt quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng học tập.
   Kết luận: Khi viết câu có kiểu kết hợp "A và B khác" thì A và B phải cùng loại trong đó B là từ ngữ có nghĩa rộng, A là từ ngữ có nghĩa hẹp.

   b. Trong thanh niên nói chung và trong bóng đá nói riêng, niềm say mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công.
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    ⇒ A, B không cùng loại; A không phải là từ có phạm vi nghĩa rộng hơn từ ngữ B.
   Sửa lại: 
+ Trong thanh niên núi chung và trong sinh viên núi riêng, niềm say mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công
+ Trong thể thao nói chung và trong bóng đá nói riêng, niềm say mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công.
   Kết luận: Khi viết câu có kiểu kết hợp A nói chung và B nói riêng thì A phải là từ ngữ có nghĩa rộng hơn từ ngữ B

   c. Lão Hạc, Bước đường cùng và Ngô Tất Tố đã giúp chúng ta hiểu sâu sắc thân phận của người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám 1945.

    ⇒ C (Ngô Tất Tố) – tên tác giả không cùng trường từ vựng với A (Lão Hạc), B (Bước đường cùng) – tên tác phẩm
   Sửa lại: 
Sửa lại:
+ “Lão Hạc”, “Bước đường cùng” và “Tắt đèn” đã giúp chúng ta hiểu sâu sắc thân phận của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945.
+ Nam Cao, Nguyễn Công Hoan và Ngô Tất Tố đã giúp chúng ta hiểu sâu sắc thân phận của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945.
   Kết luận: Khi viết câu có kiểu kết hợp A, B và C (các yếu tố có quan hệ đẳng lập) thì A, B, C phải là những từ ngữ thuộc cùng 1 trường từ vựng, biểu thị những khái niệm thuộc cùng một phạm trù.

   d. Em muốn trở thành một người trí thức hay một bác sĩ ?

   ⇒ A (trí thức)-giai cấp bao hàm B (bác sĩ) – nghề nghiệp
   Sửa lại: 
 + Em muốn trở thành một người tri thức hay một thuỷ thủ?
 + Em muốn trở thành một giáo viên hay một bác sĩ?
   Kết luận: Khi viết kiểu câu hỏi lựa chọn A hay B thì A không bao hàm B và B cũng không bao hàm A

   e. Bài thơ không chỉ hay về nghệ thuật mà còn sắc sảo về ngôn từ.

   ⇒ A (nghệ thuật) bao hàm B (ngôn từ)
   Sửa lại:  
+ Bài thơ không chỉ hay về nghệ thuật mà còn sắc sảo về nội dung.
+ Bài thơ không chỉ hay về bố cục mà còn sắc sảo về ngôn từ.
+ Bài thơ hay về nghệ thuật nói chung, sắc sảo về ngôn từ nói riêng.
   Kết luận: Khi viết câu có kiểu kết hợp không chỉ A mà còn B thì A và B không có quan hệ nghĩa rộng- hẹp với nhau

   g. Trên sân ga chỉ còn lại hai người. Một người thì cao gầy, còn một người thì mặc áo ca rô.
      ⇒ A (cao gầy) – hình dáng không đối lập đặc trưng với B (áo ca rô) –Trang phục
   Sửa lại: 
+ Trên sân ga chỉ còn lại hai người. Một người thì cao gầy, còn một người thì lùn và mập.
+ Trên sân ga chỉ còn lại hai người. Một người thì mặc áo trắng, còn một người thì mặc áo ca rô.
   Kết luận: Khi miêu tả các dấu hiệu đặc trưng phải được biểu thị bằng những từ ngữ thuộc cùng một trường từ vựng, đối lập nhau trong phạm vi một phạm trù.

   h. Chị Dậu rất cần cù và chịu khó nên chị rất mực yêu thương chồng con.
         ⇒ A (cần cù và chịu khó) không phải nguyên nhân dẫn tới kết quả B (yêu thương chồng con). 
Sửa lại: 

  + Chị Dậu rất cần cù ,chịu khó và rất mực yêu thương chồng con.
   k. Hút thuốc lá vừa có hại cho sức khoẻ, vừa làm giảm tuổi thọ của con người
   ⇒ A (hại cho sức khỏe) đã bao gồm việc B (giảm tuổi thọ).
   Sửa lại: Hút thuốc lá vừa có hại cho sức khoẻ, vừa tốn kém về tiền bạc.

   Kết luận: Khi dùng cặp quan hệ từ vừa A - vừa B thì A, B phải được biểu thị bằng những từ ngữ không cùng một phạm trù, không bao hàm nhau.
III. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 30. 
TIẾT 3,4: LUYỆN TẬP ĐƯA CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ 

VÀO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN  
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=kuCGkkBd3Uc
I. Chuẩn bị:
Đề bài: “Trang phục và văn hoá”
Hãy lập dàn ý chi tiết, Tập hợp những suy nghĩ, những hình ảnh và những câu chuyện mà em đã tích luỹ được xung quanh vấn đề trang phục trong thực tế đời sống ở nhà trường và ngoài xã hội.

1. Mở bài:
- Giới thiệu về trang phục hợp văn hoá.

2. Thân bài:
- Việc ăn mặc phải phù hợp với thời đại nhưng cũng phải lành mạnh, phù hợp vói truyền thống văn hoá của dân tộc, lứa tuổi và hoàn cảnh sống.

- Tuy nhiên, cách ăn mặc của một số bạn hiện nay không còn giản dị, lành mạnh như trước.

- Việc chạy theo mốt có nhiều tác hại.

- Các bạn lầm tưởng rằng ăn mặc như vậy sẽ trở thành sành điệu.

- Vì vậy ăn mặc phải phù hợp với hoàn cảnh mới là trang phục đẹp.

3. Kết bài:
- Khẳng định trang phục gắn liền với văn hoá.
II.Luyện tập:
1. Định hướng làm bài:
Có thế cụ thể hóa đề bài tuân theo tình huông cụ thể như sau: Một số bạn đang đua đòi theo những lối ăn mặc không lành mạnh, không phù hợp với lứa tuổi học sinh, với truyền thông văn hoá của dân lộc và hoán cảnh của gia đình. Em viết một bài nghị luận để thuyêt phục các bạn thay đổi cách ăn mặc cho đúng đắn hơn.

2. Xác lập luận điểm:
a - 1: Gần đây...không còn giản dị lành mạnh như trước.

c - 2: Các bạn lầm tưởng rằng...văn minh, sành điệu.

e - 3: Việc ăn mặc phải phù hợp...và hoàn cảnh sống.

b - 4: Việc chạy theo các mốt...ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập...

Bổ sung: Các bạn cần thay đổi lại cách ăn mặc của mình cho phù hợp, lành mạnh và đúng đắn.

→ Bỏ luận điểm d.

3. Sắp xếp luận điểm: a-1; c-2; e-3; b- 4.

4. Vận dụng:
- Yếu tố tự sự và miêu tả làm cho luận cứ trong bài văn được rõ ràng. Dùng làm luận cứ để làm sáng tỏ luận điểm.

5. Viết đoạn văn nghị luận:
Gần đây, cách ăn mặc của một số bạn có nhiều thay đổi, không còn giản dị, lành mạnh như trước nữa. Bộ đồng phục áo dài truyền thống của các bạn nữ duyên dáng, thướt tha, kín đáo là thế vậy mà bây giờ ra sao? các bạn may bằng thứ vải trong suốt, chỉ lót ở phần ngực còn phần hông mỏng tang chỉ một lớp vải. Chiếc quần áo dài ống rộng, ôm kín từ eo lưng xuống đã đc các bạn thay thế bằng chiếc quần ống túm may kiểu quần tây chật cứng lưng sệ. Lúc mặc, cả phần hông và eo phô ra, có bạn còn để lòi cuống rốn sau lớp vải mỏng, đấy à trong giờ học. Còn trong các buổi sinh hoạt ngoại khoá thì sao? Đơn cử như trong diễn văn nghệ vừa rồi. Các bạn nữ phô chân dài bằng những chiếc quần Short không thể ngắn hơn, mà người ta thường thấy trên bãi biển. Các bạn nam diện những chiếc áo phông với những màu sắc chói lóa, với những hình ảnh loè loẹt, với những hàng chữ nước ngoài nghiêng ngả,...Và các bạn cho rằng như thế là “văn minh”, “ sành điệu” chăng? 
* BÀI TẬP CỦNG CỐ:  

Bài tập:  
Phát hiện lỗi diễn đạt và sửa cho đúng:

   a. Gần trưa, đường phố tấp nập, xe cộ ngược xuôi càng ngày càng thưa dần.

   b. Các bạn ấy rất yêu văn nghệ và cả đi dã ngoại nữa.

   c. Anh bộ đội bị thương hai lần: Một lần ở cánh tay, một lần ở Điện Biên Phủ

   d. Em thích mua xe hay xe đạp?

   e. Tuy nhà rất xa trường nhưng hôm nào nó cũng đi học muộn.

   f. Trong việc học tập nói chung và lao động nói riêng, bạn Nam đều rất gương mẫu.

   h. Trời đã bắt đầu tối nên em nhìn rõ bạn Hoa đang vẫy em ở đầu phố.
* DẶN DÒ: 

- Ghi và làm bài vào tập. 

- Vào K12online xem nội dung bài giảng, tài liệu, hoàn thành nội dung học tập. 
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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